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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA LẠI– NĂM HỌC: 2022-2023 

MÔN: HOÁ HỌC – KHỐI 10 

Ngày kiểm tra: 19/06/2023 

Thời gian: 45 phút 

 

 

 Câu Nội dung Điểm 

TN 

(3đ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

C C A B C D B C C D B B 
 

0,25/câu 

1 

(0,5đ) 
MnO2 + 4HCl (to) → MnCl2 + Cl2 + 2H2O Thiếu/ sai cb/ nhiệt độ: 

-0,25 

2 

(1,5đ) 

a) 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 

b) Br2 + 2KOH → KBr + KBrO + H2O 

c) 2NaCl + 2H2O (đpdd,cmn)  2NaOH + Cl2 + H2 

0,5/pt 

Thiếu cân bằng -0,25/pt 

Thiếu điều kiện, mũi 

tên: -0,25/cả câu 

Mũi tên c) không đầy 

đủ: 0đ 

3 

(1,5đ) 

a. HT: xuất hiện màu xanh tím. 

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 

b. HT: mẩu kim loại tan, sủi bọt khí không màu. 

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

(HT: 0,25 + PT: 0,5)x2 

Thiếu. sai cb: -0,25 

4 

(1,5đ) 

 KI NaNO3 KBr NaCl 

DD 

AgNO3 

↓vàng/ 

vàng đậm 

- (còn lại) ↓vàng nhạt ↓ trắng 

AgNO3 + KI → AgI + KNO3 

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3 

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 

-Thiếu “DD”: -0,25 

0,5/chất (ht+pt) 

-hiện tượng và phương 

trình riêng biệt (0,75 + 

0,75) 

 

 

5 

(1đ) 

2R + 3Cl2 → 2RCl3 0,25 

4,32

𝑀𝑅
=

21,36

𝑀𝑅 + 35,5.3
 

0,25 

 

→ MR = 27 (g/mol) 0,25 

→ M là Al. 0,25  

 

 

6 

(1đ) 

nkhí=9,916/24,79= 0,4 mol 0,25 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 0,25 

                        0,4       0,4       mol 0,25 

m = 0,4. (56+35,5x2) = 50,8 (gam)  0,25  

• HS làm cách khác đúng vẫn trọn điểm. 

• Thiếu/ sai đơn vị trừ 0,25 (chỉ trừ 1 lần/ cả bài) 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 


